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Câu 1 (3.0 điểm): 
Tại sao nói: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới? Theo anh/chị, hiện nay, Cách mạng tháng Mười Nga còn có giá trị thời đại hay không? Vì sao?
Câu 2 (2.5 điểm): 
- “Các vua Lê, Lý, hàng năm làm lễ cày ruộng tịch điền. Năm 1117, Hoàng Thái hậu nói: Gần đây ở kinh thành, hương ấp, có nhiều người trốn tránh, lấy việc ăn trộm trâu làm nghề nghiệp, trăm họ cùng quẩn, mấy nhà cày chung một con trâu… Nay giết trâu lại nhiều hơn. Vua bèn xuống chiếu: kẻ nào mổ trộm trâu thì xử 80 trượng, đồ làm khao giáp…”. 
(Trích SGK Lịch sử 10 Nâng cao, trang 158)
- “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội…”.

(Trích Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 05/08/2008) 
a. Rút ra nội dung chung mà hai tư liệu trên đề cập tới.
b. Vì sao các triều đại phong kiến Việt Nam đều chủ trương “dĩ nông vi bản”?
c. Theo anh/chị, cần vận dụng quan điểm trên như thế nào cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam hiện nay.
Câu 3 (2.5 điểm):.

Vì sao vua Minh Mạng tiến hành cải cách hành chính vào đầu thế kỉ XIX? Trình bày và nhận xét nội dung cuộc cải cách đó.
Câu 4 (3.0 điểm):  

Chứng minh rằng: phong trào Cần Vương là phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta đứng trên lập trường phong kiến? Vì sao từ cuối thế kỉ XIX, con đường cứu nước phong kiến không còn là sự lựa chọn của lịch sử dân tộc?
Câu 5 (3.0 điểm):  

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương, xã hội Việt Nam có những biến chuyển gì? Chuyển biến kinh tế với chuyển biến xã hội có mối quan hệ như thế nào? 

Câu 6 (3.0 điểm): 
Trình bày điều kiện lịch sử của phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Tại sao trong cùng điều kiện lịch sử nhưng lại có hai xu hướng cứu nước khác nhau?
Câu 7 (3.0 điểm): 
Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) kết thúc đã làm thay đổi tương quan lực lượng trên thế giới như thế nào? Sự thay đổi đó ảnh hưởng ra sao tới phong trào cách mạng thế giới?
---HẾT---
Người ra đề: Vũ Thị Phương Thảo (097 9117 990)
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Tại sao nói: Cách mạng tháng Mười Nga năm 11917 có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới? Theo anh/chị, hiện nay, Cách mạng tháng Mười Nga còn có giá trị thời đại hay không? Vì sao?
	3,0

	
	* Giải thích: Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới:
	

	
	- Khái quát thắng lợi và ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười đối với nước Nga…
	0,25

	
	- Làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới: Sự xuất hiện của nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới đã tạo ra một chế độ xã hội đối lập với hệ thống xã hội tư bản chủ nghĩa…
	0,5

	
	- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế…
	0,5

	
	- Thức tỉnh, cổ vũ ý chí đấu tranh, gợi mở con đường cứu nước mới cho các dân tộc thuộc địa…
	0,5

	
	- Là dấu mốc lớn cho sự phát triển của lịch sử nhân loại: Lịch sử thế giới đã chuyển sang thời kỳ hiện đại…
	0,25

	
	* Hiện nay, Cách mạng tháng Mười Nga còn nguyên giá trị thời đại. Vì: 
	0,5

	
	- Lí tưởng và con đường Cách mạng tháng Mười vẫn toả sáng, định hướng cuộc đấu tranh của các dân tộc vì những mục tiêu cao cả là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
	0,25

	
	- Để nhiều bài học kinh nghiệm quý cho các nước đang đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó có Việt Nam.
	0,25

	2


	…

a. Rút ra nội dung chung mà hai tư liệu trên đề cập tới.

b. Vì sao các triều đại phong kiến Việt Nam đều chủ trương “dĩ nông vi bản”?
c. Theo anh/chị, cần vận dụng quan điểm trên như thế nào cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam hiện nay.
	2,5

	
	a. Nội dung chung mà hai tư liệu trên đề cập tới: Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của kinh tế nông nghiệp và sự quan tâm của nhà nước đối với nông nghiệp.
	0,5

	
	b. Các triều đại phong kiến Việt Nam đều chủ trương “dĩ nông vi bản”, vì:
	

	
	- Chế độ phong kiến được xác lập trên cơ sở quyền sở hữu lớn với ruộng đất. Đặc trưng bóc lột của nhà nước phong kiến là bằng địa tô. Phát triển nông nghiệp cũng có nghĩa là đảm bảo cơ sở tồn tại của chế độ phong kiến.
	0,25



	
	- Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của kinh tế nông nghiệp…
	0,25

	
	- Nông nghiệp là ngành có lịch sử lâu đời, nhân dân có nhiều kinh nghiệm sản xuất; có điều kiện tự nhiên phù hợp…
	0,25



	
	- Quyết tâm cao của nhà nước và nhân dân trong việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ…
	0,25



	
	c. Vận dụng:
	

	
	- Cần phải nhận thức rõ vai trò quan trọng của nền kinh tế nông nghiệp trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Hiện nay, nông nghiệp Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế…
	0,25



	
	- Cần phát huy vai trò của của Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu trong lãnh đạo, có nhiều biện pháp khuyến khích phát triển nông nghiệp…
	0,25



	
	- Phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, yêu lao động của dân tộc, vận dụng những bài học kinh nghiệm của cha ông trong phát triển nông nghiệp…
	0,25



	
	- Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật, hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp theo chiều sâu, chất lượng tốt để xuất khẩu…
	0,25



	3
	Vì sao vua Minh Mạng tiến hành cải cách hành chính vào đầu thế kỉ XIX? Trình bày và nhận xét nội dung cuộc cải cách đó.
	2,5

	
	* Minh Mạng tiến hành cải cách hành chính vào đầu thế kỉ XIX vì:
	

	
	- Nhà Nguyễn được thành lập trong bối cảnh đất nước vừa trải qua thời gian chiến tranh và bị chia cắt lâu dài, quan lại trong bộ máy nhà nước chủ yếu do các võ quan nắm giữ.
	0,25

	
	- Bộ máy nhà nước thời Gia Long chưa hoàn chỉnh, tính phân quyền còn đậm nét…
	0,25

	
	- Vào đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn xác lập được biên giới chủ quyền trên đất liền và biển đảo như Việt Nam hiện nay. Việc mở rộng lãnh thổ như trên rất cần phải có một bộ máy hành chính thống nhất từ trung ương đến địa phương…
	0,25

	
	- Để khắc phục tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất, sau khi lên ngồi hoàng đế, vua Minh Mạng đã thi hành các biện pháp cải cách để tập trung quyền lực và hoàn thiện bộ máy nhà nước.
	0,25

	
	* Nội dung:
	

	
	- Ở trung ương:

+ Cải tổ hệ thống Văn thư phòng và thành lập Cơ mật viện…
+ Hoàn thiện cơ cấu, chức năng của lục Bộ, cải tổ các cơ quan chuyên môn như Quốc tử giám, Hàn lâm viện…
	0,5

	
	- Ở địa phương: 

+ Trong hai năm 1831- 1832: xoá bỏ Bắc Thành và Gia Định Thành, chia cả nước thành 30 tỉnh và phù Thừa Thiên…

+ Đối với vùng dân tộc thiểu số: bãi bỏ chế độ cai trị của các tù trưởng địa phương, bổ dụng quan lại của triều đình đến cai trị trực tiếp…
	0,5

	
	* Nhận xét:
	

	
	- Đã xây dựng được chế độ quân chủ tập quyền cao độ, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương…
	0,25

	
	- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm trong cải cách hành chính hiện nay: Cách thức phân chia đơn vị hành chính cấp tỉnh; Hệ thống cơ quan hành chính được tổ chức chặt chẽ, gọn nhẹ…
	0,25

	4
	Chứng minh rằng: phong trào Cần Vương là phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta đứng trên lập trường phong kiến? Vì sao từ cuối thế kỉ XIX, con đường cứu nước phong kiến không còn là sự lựa chọn của lịch sử dân tộc?
	3,0

	
	* Phong trào Cần Vương là phong trào yêu nước của nhân dân ta:
	

	
	- Nguyên nhân sâu xa: phong trào là sự tiếp nối phong trào yêu nước trước đó (1858-1884) và truyền thống yêu nước của dân tộc, có giá trị kế thừa và nâng cao…
	0,25

	
	- Giai đoạn II: khi vua Hàm Nghi bị Pháp bắt, phong trào vẫn tiếp tục phát triển dưới sự lãnh đạo của các văn thân sĩ phu yêu nước, quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn ở trung du và miền núi…
	0,25

	
	- Phong trào đã diễn ra liên tục, mạnh mẽ, cuộc khởi nghĩa này bị đàn áp, cuộc khởi nghĩa khác lại bùng nổ…
	0,25

	
	* Phong trào Cần Vương là phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta đứng trên lập trường tư tưởng phong kiến:
	

	
	- Mục tiêu: … mục tiêu cuối cùng của phong trào vẫn là hướng tới xây dựng lại chế độ phong kiến.
	0,25

	
	- Giai cấp lãnh đạo: vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, các văn thân, sĩ phu đứng trên lập trường phong kiến.
	0,25

	
	- Lực lượng của phong trào là các văn thân, sĩ phu, nông dân và các tầng lớp nhân dân khác đều chịu tác động của hệ tư tưởng phong kiến.
	0,25

	
	- Phương pháp đấu tranh: vũ trang bạo động kết hợp với các hình thức đấu tranh phong phú khác. Đây là hình thức đấu tranh đặc trưng của nước ta dưới thời phong kiến.
	0,25

	
	- Quy mô: mang tính địa phương không liên kết thành một phong trào chung.
	0,25

	
	* Cuối thế kỉ XIX, con đường cứu nước phong kiến không còn là sự lựa chọn của lịch sử dân tộc, vì:
	

	
	- Trên thế giới, cuối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến đã trở nên lỗi thời. Đây cũng là thời kì chủ nghĩa tư bản đang lên, là sự lựa chọn hợp thời, hợp xu thế …
	0,25

	
	- Những chính sách bảo thủ, sai lầm của nhà Nguyễn trong quá trình cai trị và kháng chiến chống Pháp… đã làm các văn thân, sĩ phu mất niềm tin vào chế độ phong kiến, nhận thấy công cuộc giải phóng dân tộc phải gắn liền với duy tân đất nước và thay đổi chế độ.
	0,25

	
	- Sự thất bại của phong trào Cần vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trước nhiệm vụ giải phóng dân tộc, yêu cầu phải tìm kiếm một con đường cứu nước mới.
	0,25

	
	- Đầu thế kỉ XX, những ảnh hưởng của trào lưu dân chủ tư sản đã làm thay đổi nhận thức của những người yêu nước, khiến họ đoạn tuyệt với con đường phong kiến và hướng tới ngọn cờ tư tưởng mới.
	0,25

	5
	Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có những biến chuyển gì? Chuyển biến kinh tế với chuyển biến xã hội có mối quan hệ như thế nào?
	3,0

	
	* Chuyển biến xã hội: Cơ cấu xã hội truyền thống Việt Nam biến đổi, các giai cấp cũ bị phân hóa, những giai cấp và tầng lớp xã hội mới hình thành.
	0,25

	
	- Giai cấp địa chủ phong kiến: Một bộ phận nhỏ địa chủ trở nên rất giàu có, dựa vào thực dân Pháp, họ ra sức chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép nên có tinh thần chống Pháp. 
	0,25

	
	- Giai cấp nông dân: là đối tượng bóc lột chủ yếu của thực dân và địa chủ phong kiến, cuộc sống bần cùng khổ cực... Nông dân là lực lượng to lớn của cách mạng nhưng do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn nên họ chưa phát huy đầy đủ sức mạnh của mình.
	0,25

	
	- Sự xuât hiện của các giai cấp, tầng lớp mới:
+ Giai cấp công nhân: phần lớn xuất thân từ nông dân, bị ba tầng áp bức, bóc lột, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ…
	0,25

	
	+ Tầng lớp tư sản: Ngày từ đầu thế kỉ XX, đã có một lớp người đứng ra hoạt động công thương nghiệp, kêu gọi mở hiệu buôn bán hoặc lập xưởng sản xuất… số lượng nhỏ bé, thế lực yếu ớt.
	0,25

	
	+ Tầng lớp tiểu tư sản: bao gồm chủ các xưởng nhỏ, trí thức, nhà văn, nhà báo, sinh viên, học sinh… có tinh thần yêu nước và sớm gắn bó với công-nông trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.
	0,25

	
	Tầng lớp sĩ phu chịu ảnh hưởng tư tưởng tư sản, có những chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị… Họ đứng ra tổ chức và vận động cuộc đấu tranh  giải phóng dân tộc trong những năm đầu thế kỉ XX.
	0,5

	
	* Mối quan hệ về sự chuyển biến:

- Sự chuyển biến về kinh tế - xã hội đều do tác động cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.
	0,25

	
	- Chuyển biến về kinh tế, nhất là sự thay đổi về cơ cấu kinh tế đã dẫn đến chuyển biến về xã hội, làm phân hoá các giai cấp cũ và đưa đến sự ra đời những lực lượng xã hội mới.
	0,25

	
	- Chuyển biến về xã hội phản ảnh sự chuyển biến về kinh tế, nhất là sự du nhập phương thức sản xuất mới vào nước ta - tư bản chủ nghĩa, phát triển một cách ì ạch, các giai cấp, tầng lớp mới được hình thành trong xã hội Việt Nam chưa thể lớn mạnh, đủ sức đứng ra cầm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
	0,25

	
	- Sự chuyển biến về kinh tế, xã hội tạo ra những điều kiện chuyển biến về tư tưởng chính trị, tạo ra những điều kiện trong nước cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới vào đầu thế kỉ XX.
	0,25

	6
	Trình bày điều kiện lịch sử của phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Tại sao trong cùng điều kiện lịch sử nhưng lại có hai xu hướng cứu nước khác nhau?
	3,0

	
	* Điều kiện lịch sử:
	

	
	- Chính trị: Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc: Sự thất bại của phong trào Cần vương cho thấy: độc lập dân tộc không gắn liền với chế độ phong kiến được nữa, một yêu cầu lịch sử đặt ra cần phải tìm một con đường cứu nước mới….
	0,5

	
	- Kinh tế: Xuất phát từ thay đổi của nền kinh tế Việt Nam dưới sự tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất… tạo điều kiện cho sự xuất hiện các giai tầng mới trong xã hội…
	0,5

	
	- Xã hội: Dưới tác động cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội VN có sự phân hóa… Trong thời kì giai cấp cũ hết thời, giai cấp mới vừa ra đời thì bộ phận sĩ phu yêu nước Việt Nam đang trong quá trình tư sản hóa sẽ tập hợp, tổ chức lãnh đạo phong trào .
	0,5

	
	- Tư tưởng: những ảnh hưởng của trào lưu dân chủ tư sản đã làm thay đổi nhận thức của những người yêu nước, khiến họ đoạn tuyệt với con đường phong kiến và hướng tới ngọn cờ tư tưởng mới.
	0,25

	
	* Trong cùng điều kiện lịch sử nhưng lại có hai xu hướng cứu nước khác nhau, vì
	

	
	- Do tác động của bối cảnh thời đại mới: duy tân đất nước là một yêu cầu phù hợp với xu thế thời đại, là sự cứu cánh cho nền độc lập…
	0,25

	
	- Do mức độ tiếp thu hệ tư tưởng dân chủ tư sản khác nhau: Phan Bội Châu tiếp thu tư tưởng tư sản không sâu sắc bằng Phan Châu Trinh nên vẫn tiếp tục con đường đấu tranh vũ trang truyền thống của dân tộc…
	0,25

	
	- Do nhận thức của hai cụ Phan về cách thức, con đường đi đến mục tiêu là khác nhau…
	0,25

	
	- Xuất phát từ ảnh hưởng gia đình, dòng họ và quê hương của hai ông khác nhau…
	0,25

	
	- Do mức độ tác động của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp đến người đại diện và đề xướng hai xu hướng khác nhau…
	0,25

	7
	Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) kết thúc đã làm thay đổi tương quan lực lượng trên thế giới như thế nào? Sự thay đổi đó ảnh hưởng ra sao tới phong trào cách mạng thế giới?
	3,0

	
	* Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) kết thúc đã làm thay đổi tương quan lực lượng trên thế giới:
	

	
	- Trật tự thế giới mới được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai - Trật tự hai cực Ianta, dẫn tới tình trạng chạy đua Chiến tranh lạnh…
	0,25

	
	- Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới. Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống chính trị xã hội duy nhất chi phối nền chính trị thế giới nữa…
	0,5

	
	- Sự vươn lên của Mĩ và Liên Xô, hình thành hai thế đối lập, chi phối cả thế giới…
	0,25

	
	- Làm thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước tư bản: Cả châu Âu tư bản bị chiến tranh làm cho suy kiệt và tách thành hai bộ phận: Đông Âu và Tây Âu, phụ thuộc vào hai siêu cường Liên Xô và Mĩ…
	0,5

	
	* Tác động tới phong trào cách mạng thế giới:
	

	
	- Sự thất bại của CNPX cũng như sự suy yếu của các đế quốc Anh, Pháp, Hà Lan… là điều kiện khách quan thuận lợi để các nước Á, Phi, Mĩ Latinh vươn lên giành độc lập và phát triển.
	0,5

	
	- Liên Xô và các nước XHCN đã trở thành chỗ dựa vững chắc của phong trào cách mạng thế giới…
	0,5

	
	- Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, Mĩ và Liên Xô đã tăng cường ảnh hưởng của mình đối với các nước Á, Phi, Mĩ Latinh để củng cố lực lượng của mình, gây khó khăn và phức tạp cho phong trào giải phóng dân tộc nơi đây.
	0,5
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